
Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, 
tháng, năm ban 
hành, cơ quan ban 
hành

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực Ghi chú

01 Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2012 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức chi đặc thù 
cho công tác kiểm tra, xử lý, 
rà soát và hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông tư liên tịch 
số 122/2011/TTLT-BTC-
BTP ngày 17/ 8/2011 của 
Bộ Tài chính và Bộ Tư 
pháp quy định việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí bảo 
đảm cho công tác kiểm 
tra, xử lý, rà soát và hệ 
thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật, là căn cứ 
ban hành Nghị quyết số 
38/2012/NQ-HĐND ngày 
12/7/2012 của HĐND 
tỉnh hết hiệu lực, được 
thay thế bằng Thông tư số 
09/2023/TT-BTC ngày 
08/02/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính.  Dó đó, căn 
cứ khoản 4 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản QPPL 

01/4/2023

https://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=122/2011/TTLT-BTC-BTP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=122/2011/TTLT-BTC-BTP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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năm 2015, Nghị quyết số 
38/2012/NQ-HĐND ngày 
12/7/2012 của HĐND 
tỉnh hết hiệu lực

02 Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 của 
HĐND tỉnh

Chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ 
thuật chuyên sâu cho viên 
chức sự nghiệp y tế công lập 
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2017-2021

Hết thời hạn có hiệu lực 
đã được quy định trong 
văn bản theo quy định tại 
khoản 1 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật

01/01/2023

03 Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND 
ngày 03/10/2019 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức hỗ trợ đối với 
người có công với cách 
mạng về nhà ở trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Hết thời hạn có hiệu lực 
đã được quy định trong 
văn bản theo quy định tại 
khoản 1 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật

01/01/2023

04 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND 
ngày 13/01/2021 của 
HĐND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 
số 11/2017/NQ-HĐND ngày 
19/4/2017 của HĐND tỉnh 
về chính sách hỗ trợ đào tạo 
kỹ thuật chuyên sâu cho viên 
chức sự nghiệp y tế công lập 
tỉnh, giai đoạn 2017-2021

Hết thời hạn có hiệu lực 
đã được quy định trong 
văn bản theo quy định tại 
khoản 1 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật

01/01/2023

05 Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2021 của 
HĐND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị quyết số 
11/2019/NQ-HĐND ngày 
03/10/2019 quy định mức hỗ 
trợ đối với người có công 
cách mạng về nhà ở trên địa 

Hết thời hạn có hiệu lực 
đã được quy định trong 
văn bản theo quy định tại 
khoản 1 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

01/01/2023
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bàn tỉnh Quảng Nam

06 Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND 
ngày 17/12/2019 của 
HĐND tỉnh

Quy định một số nội dung, 
mức hỗ trợ và đóng góp đối 
với người cai nghiện ma túy 
tự nguyện tại cơ sở cai 
nghiện ma túy công lập trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam

Căn cứ ban hành Nghị 
quyết là Thông tư số 
124/2018/TT-BTC ngày 
20/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện hỗ trợ đối 
với người cai nghiện ma 
túy tự nguyện hết hiệu 
lực, được thay thế bằng 
Thông tư số 62/2022/TT-
BTC ngày 05/10/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định việc quản lý và 
sử dụng kinh phí sự 
nghiệp từ ngân sách nhà 
nước thực hiện chế độ áp 
dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện ma túy 
bắt buộc; công tác cai 
nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đình, cộng đồng, 
cơ sở cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện 
ma túy. Đồng thời, ngày 
21/3/2023, HĐND tỉnh đã 
ban hành Nghị quyết số 

03/4/2023
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02/2023/NQ-HĐND quy 
định nội dung, mức chi 
cai nghiện ma túy và quản 
lý sau cai nghiện ma túy 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

07 Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2021 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức hỗ trợ Ban 
Chỉ đạo, Hội đồng thẩm 
định, Tổ giúp việc Hội đồng 
thẩm định phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư; 
Hội đồng thẩm định, Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm định giá 
đất trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 21/3/2023 
của HĐND tỉnh

03/4/2023

08 Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2011 của 
HĐND tỉnh

Quy định về số lượng và 
mức phụ cấp đối với Công 
an viên thường trực cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 05/2023/NQ-
HĐND ngày 05/5/2023 
của HĐND tỉnh

15/5/2023

09 Nghị quyết 38/2021/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức chi hỗ trợ 
công tác quản lý, bảo vệ 
rừng tự nhiên trong các lưu 
vực thủy điện trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022 - 2025

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 05/2023/NQ-
HĐND ngày 05/5/2023 
của HĐND tỉnh 

15/5/2023

10 Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND 
ngày 14/10/2022 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức thu học phí và 
chính sách hỗ trợ học phí đối 
với trẻ em mầm non, học 
sinh phổ thông tại các cơ sở 

Hết thời hạn có hiệu lực 
đã được quy định trong 
văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành 

31/5/2023
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giáo dục mầm non và giáo 
dục phổ thông công lập năm 
học 2022-2023 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

văn bản quy phạm pháp 
luật. Hiện nay, mức thu 
học phí và chính sách hỗ 
trợ học phí đối với trẻ em 
mầm non và giáo dục phổ 
thông công lập năm học 
2023-2024 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam thực 
hiện theo Nghị quyết số 
16/2023/NQ-HĐND ngày 
22/9/2023 của HĐND 
tỉnh

11 Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2018 của 
HĐND tỉnh 

Quy định mức chi từ ngân 
sách cấp tỉnh đảm bảo cho 
công tác thỏa thuận quốc tế 
của cơ quan cấp tỉnh

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 06/2023/NQ-
HĐND ngày 12/7/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
mức chi đảm bảo cho 
công tác thỏa thuận quốc 
tế trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

24/7/2023

12 Nghị quyết 45/2021/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh

Quy định nội dung và mức 
chi đối với nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 10/2023/NQ-
HĐND ngày 12/7/2023 
của HĐND tỉnh Quy định 
một số nội dung và mức 
chi đối với nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ có sử 
dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

24/7/2023
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13 Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2018 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức chi đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 11/2023/NQ-
HĐND ngày 12/7/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
hỗ trợ và mức chi đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

01/8/2023

14 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND 
ngày 03/10/2019 của 
HĐND tỉnh 

Quy định số lượng, chức 
danh, mức phụ cấp, phụ cấp 
kiêm nhiệm đối với người 
hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ 
thôi việc đối với người hoạt 
động không chuyên trách 
cấp xã dôi dư trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 12/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
chức danh, mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với người hoạt động 
không chuyên trách cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố, 
công an viên, Thôn/Tổ 
(Khối) đội trưởng; chức 
danh, mức hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kiêm nhiệm đối với 
người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

02/10/2023
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15 Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND 
ngày 29/9/2021 của 
HĐND tỉnh 

Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 
2 Nghị quyết số 
12/2019/NQ-HĐND ngày 03 
tháng 10 năm 2019 của 
HĐND tỉnh quy định số 
lượng, chức danh, mức phụ 
cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã; chế 
độ hỗ trợ thôi việc đối với 
người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã dôi dư 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 12/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
chức danh, mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với người hoạt động 
không chuyên trách cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố, 
công an viên, Thôn/Tổ 
(Khối) đội trưởng; chức 
danh, mức hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kiêm nhiệm đối với 
người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

02/10/2023

16 Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2022 của 
HĐND tỉnh

Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 
số 12/2019/NQ-HĐND ngày 
03 tháng 10 năm 2019 của 
HĐND tỉnh quy định số 
lượng, chức danh, mức phụ 
cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã; chế độ 
hỗ trợ thôi việc đối với 
người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã dôi dư 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 12/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
chức danh, mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với người hoạt động 
không chuyên trách cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố, 
công an viên, Thôn/Tổ 
(Khối) đội trưởng; chức 
danh, mức hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kiêm nhiệm đối với 
người trực tiếp tham gia 

02/10/2023
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hoạt động ở thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

17 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức phụ cấp, phụ 
cấp kiêm nhiệm đối với 
người hoạt động không 
chuyên trách ở thôn, tổ dân 
phố, công an viên, Thôn/ 
Khối đội trưởng; mức bồi 
dưỡng, bồi dưỡng kiêm 
nhiệm đối với người trực 
tiếp tham gia công việc của 
thôn, tổ dân phố trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 12/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
chức danh, mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với người hoạt động 
không chuyên trách cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố, 
công an viên, Thôn/Tổ 
(Khối) đội trưởng; chức 
danh, mức hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kiêm nhiệm đối với 
người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

02/10/2023

18 Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2022 của 
HĐND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị quyết số 
02/2020/NQ-HĐND ngày 21 
tháng 4 năm 2020 của 
HĐND tỉnh quy định mức 
phụ cấp, phụ cấp kiêm 
nhiệm đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở 
thôn, tổ dân phố, công an 
viên, thôn/khối đội trưởng; 

Được bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 12/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
chức danh, mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với người hoạt động 
không chuyên trách cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố, 
công an viên, Thôn/Tổ 

02/10/2023
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mức bồi dưỡng, bồi dưỡng 
kiêm nhiệm đối với người 
trực tiếp tham gia công việc 
của thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

(Khối) đội trưởng; chức 
danh, mức hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kiêm nhiệm đối với 
người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

19 Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2022 của 
HĐND tỉnh

Về Chương trình sữa học 
đường đối với trẻ em mẫu 
giáo và học sinh tiểu học tại 
các xã vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi 
thuộc khu vực I, II, III trên 
địa bàn tỉnh từ năm học 
2022-2023 đến hết năm học 
2025-2026 

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 17/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh Hỗ trợ 
sữa trong bữa ăn học 
đường cho trẻ em mẫu 
giáo, học sinh tiểu học tại 
các xã vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi 
thuộc khu vực I, II, III 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, từ năm học 2023 - 
2024 đến hết năm học 
2025 - 2026

02/10/2023

20 Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2016 của 
HĐND tỉnh 

Quy định một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 24/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
mức thu, nộp, quản lý, sử 
dụng một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

02/10/2023
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21 Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2017 của 
HĐND tỉnh

Sửa đổi quy định về lệ phí 
hộ tịch, lệ phí đăng ký cư 
trú, lệ phí chứng minh nhân 
dân

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 24/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
mức thu, nộp, quản lý, sử 
dụng một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

02/10/2023

22 Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 của 
HĐND 

Quy định về mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số 
loại phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của HĐND tỉnh 

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 24/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
mức thu, nộp, quản lý, sử 
dụng một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

02/10/2023

23 Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2017 của 
HĐND tỉnh

Quy định về mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số 
loại phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 24/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
mức thu, nộp, quản lý, sử 
dụng một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

02/10/2023

24 Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND 
ngày 21/3/2023 của 
HĐND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số điều của Nghị quyết số 
33/2016/NQ-HĐND  ngày 
08/12/2016 của HĐND tỉnh 
và Nghị quyết số  
28/2017/NQ-HĐND ngày 
19/7/2017 của HĐND tỉnh 

Được thay thế bằng Nghị 
quyết số 24/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh quy định 
mức thu, nộp, quản lý, sử 
dụng một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 

02/10/2023
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Quảng Nam

25 Nghị quyết 144/2009/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2009 của 
HĐND tỉnh 

Thành lập Ban Nông nghiệp 
xã

Căn cứ ban hành Nghị 
quyết số 144/2009/NQ-
HĐND đã hết hiệu lực; 
nội dung không còn phù 
hợp với quy định pháp 
luật hiện hành và tình 
hình thực tiễn tại địa 
phương

31/12/2023

26 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 của 
HĐND tỉnh

Quy định mức trích từ các 
khoản thu hồi phát hiện qua 
công tác thanh tra đã thực 
nộp vào ngân sách nhà nước

Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã ban hành Nghị 
quyết số 
37/2023/UBTVQH15 
ngày 06/9/2023 quy định 
về cơ quan thanh tra được 
trích một phần từ các 
khoản tiền thu hồi phát 
hiện qua thanh tra sau khi 
nộp vào ngân sách nhà 
nước có hiệu lực thi hành 
từ ngày thông qua, áp 
dụng từ năm ngân sách 
2024

31/12/2023

27 Quyết định 19/2015/QĐ-UBND 
ngày 09/7/2015 của 
UBND tỉnh

Ban hành Quy định công 
nhận nghề truyền thống, làng 
nghề, làng nghề truyền thống 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam.

Được thay thế bằng Quyết 
định số 43/2022/QĐ-
UBND ngày 30/12/2022 
của UBND tỉnh

10/01/2023

https://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=19/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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28 Quyết định 19/2016/QĐ-UBND 
ngày 30/8/2016 của 
UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 04/2023/QĐ-
UBND ngày 15/3/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền 
thông

01/4/2023

29 Quyết định 23/2021/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2021 của 
UBND tỉnh

Về việc quy định số lượng, 
mức chi hỗ trợ cán bộ xã, 
phường, thị trấn theo dõi, 
quản lý đối tượng cai nghiện 
ma túy tự nguyện tại gia 
đình và cộng đồng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

Căn cứ ban hành Nghị 
quyết là Thông tư số 
124/2018/TT-BTC ngày 
20/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện hỗ trợ đối 
với người cai nghiện ma 
túy tự nguyện hết hiệu 
lực, được thay thế bằng 
Thông tư số 62/2022/TT-
BTC ngày 05/10/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định việc quản lý và 
sử dụng kinh phí sự 
nghiệp từ ngân sách nhà 
nước thực hiện chế độ áp 
dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện ma túy 
bắt buộc; công tác cai 

03/4/2023
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nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đình, cộng đồng, 
cơ sở cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện 
ma túy. Đồng thời, ngày 
21/3/2023, HĐND tỉnh đã 
ban hành Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND quy 
định nội dung, mức chi 
cai nghiện ma túy và quản 
lý sau cai nghiện ma túy 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

30 Quyết định 31/2009/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2009 của 
UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở 
Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 07/2023/QĐ-
UBND ngày 03/4/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở 
Xây dựng

15/4/2023

31 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2014 của 
UBND tỉnh

Ban hành quy định lập dự 
toán kiên cố hóa kênh 
mương loại III trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 10/2023/QĐ-
UBND ngày 08/5/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy định thiết kế và lập 
dự toán kiên cố kênh 
mương trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

20/5/2023
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32 Quyết định 33/2021/QĐ-UBND 
ngày 26/11/2021 của 
UBND tỉnh

Ban hành Quy chế làm việc 
của UBND tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 13/2023/QĐ-
UBND ngày 05/6/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế làm việc của 
UBND tỉnh

15/6/2023

33 Quyết định 35/2015/QĐ-UBND 
ngày 03/12/2015 của 
UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 18/2023/QĐ-
UBND ngày 13/9/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Quảng 
Nam

25/9/2023

34 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2016 của 
UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung 
Điều 4 Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 18/2023/QĐ-
UBND ngày 13/9/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Quảng 
Nam

25/9/2023

35 Quyết định 02/2010/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2010 của 

UBND tỉnh

Ban hành Quy định về thực 
hiện mức hỗ trợ đóng bảo 

hiểm xã hội tự nguyện, bảo 

Các quy định về thực hiện 
mức đóng bảo hiểm xã 

hội tự nguyện, bảo hiểm y 

02/10/2023
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hiểm y tế cho cán bộ không 
chuyên trách xã, phường, thị 

trấn, bảo hiểm y tế tự 
nguyện cho cán bộ thôn, tổ 
dân phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam

tế cho cán bộ không 
chuyên trách xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam ban hành 

kèm theo Quyết định số 
02/2010/QĐ-UBND ngày 

19/01/2010 của UBND 
tỉnh đã được bãi bỏ bằng 

Quyết định số 
02/2018/QĐ-UBND ngày 

31/01/2018 của UBND 
tỉnh bãi bỏ; hiện nay, nội 

dung hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế cho người hoạt 
động không chuyên trách 
ở thôn, Tổ dân phố; người 

trực tiếp tham gia hoạt 
động của thôn, tổ dân phố 
thực hiện theo Nghị quyết 

số 12/2023/NQ-HĐND 
ngày 02/10/2023 của 

HĐND tỉnh

36 Quyết định 34/2013/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2013 của 
UBND tỉnh

Ban hành Quy hế quản lý 
hoạt động của các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Được thay thế bằng Quyết 
định số 20/2023/QĐ-
UBND ngày 25/9/2023 
của UBND tỉnh quy định 
quản lý hoạt động của các 
tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài viện trợ không 

10/10/2023
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hoàn lại không thuộc hỗ 
trợ phát triển chính thức 
dành cho Việt Nam trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam

37 Quyết định 44/2015/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2015 của 
UBND tỉnh

Quy định trình tự, thủ tục 
xét, cho phép đi lại của 
doanh nhân đến các nước và 
vùng lãnh thổ là thành viên 
của Diễn đàn Hợp tác kinh tế 
Châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC)

Được bãi bỏ bằng Quyết 
định số 25/2023/QĐ-
UBND ngày 10/10/2023 
của UBND tỉnh

10/10/2023

38 Quyết định 27/2017/QĐ-UBND 
ngày 21/11/2017 của 
UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
và bãi bỏ Điều 10 của Quyết 
định số 44/2015/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2015 của UBND 
tỉnh

Được bãi bỏ bằng Quyết 
định số 25/2023/QĐ-
UBND ngày 10/10/2023 
của UBND tỉnh

10/10/2023

39 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND 
ngày 05/6/2020 của 
UBND tỉnh 

Quy định về tiêu chuẩn đối 
với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn và tuyển 
dụng công chức xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 29/2023/QĐ-
UBND ngày 26/10/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy định về tiêu chuẩn 
đối với cán bộ, công chức 
xã, phường, thị trấn và 
tuyển dụng công chức xã, 
phường, thị trấn trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

10/11/2023

40 Quyết định 10/2022/QĐ-UBND 
ngày  24/3/2022 của 
UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
Quy định về tiêu chuẩn đối 
với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn và tuyển 

Được thay thế bằng Quyết 
định số 29/2023/QĐ-
UBND ngày 26/10/2023 
của UBND tỉnh ban hành 

10/11/2023
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dụng công chức xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

Quy định về tiêu chuẩn 
đối với cán bộ, công chức 
xã, phường, thị trấn và 
tuyển dụng công chức xã, 
phường, thị trấn trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

41 Quyết định 32/2022/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2022 của 
UBND tỉnh

Ban hành Danh mục tài sản 
cố định đặc thù; Danh mục, 
thời gian sử dụng, tỷ lệ hao 
mòn tài sản cố định vô hình 
thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết 
định số 34/2023/QĐ-
UBND ngày 18/12/2023 
của UBND tỉnh ban hành 
Danh mục tài sản cố định 
đặc thù; Danh mục, thời 
gian tính hao mòn, tỷ lệ 
hao mòn tài sản cố định 
vô hình thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Quảng 
Nam

29/12/2023

42 Quyết định 41/2009/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2009 của 
UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức và chế độ chính sách 
đối với Ban Nông nghiệp xã 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Căn cứ ban hành văn bản 
đã hết hiệu lực

31/12/2023
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